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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH 

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Đức Đống 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Chu Thành Vinh 

2. Ông Nguyễn Văn Ty 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên Toà: Bà Lê Thị Thu Hiền, cán bộ TAND 

huyện Cẩm Xuyên,  Hà Tĩnh. 

- Đại diện VKSND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên Toà: Bà 

Nguyễn Thị Lê - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

06/2020/HSST ngày 16/01/2020, theo Quyết định  đưa vụ án ra xét xử số 13 ngày 

03/02/2020 ngày đối với:  

Bị cáo Nguyễn Văn Ch tên gọi khác Nguyễn Văn Tr; Sinh ngày: 10 tháng 4 

năm 1962;Giới tính: Nam; Quê quán: Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

Nơi đăng ký HKTT và chổ ở: Thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 

Lớp 5/10;  Nghề nghiệp: Làm ruộng; Chức vụ, đảng phái: Quần chúng; Con ông 

Nguyễn Văn Nh, (Đã chết) Con bà: Nguyễn Thị H; (Đã chết). Anh chị em ruột có 

06 người, bị cáo là con thứ năm; Vợ: Nguyễn Thị Th, sinh năm 1963; Nghề 

nghiệp: Làm ruộng; Hiện trú quán tại xã thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có 4 con, con lớn sinh năm 1984; con bé sinh năm 1995. 

Tiền án, tiền sự:  Không. 

Nhân thân:  Ngày 29/8/1995, bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh xử phạt Nguyễn Văn Ch 12 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản công dân’’ theo 

khoản 1 Điều 154 của Bộ luật hình sự năm 1985 và 06 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản của công dân’’ theo khoản 1 Điều 155 của Bộ luật hình sự năm 1985, tại 

bản án hình sự sơ thẩm số 06/HSST. Đã chấp hành xong bản án và đương nhiên 

được xóa án tích. 

- Ngày 26/6/1997, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xử 

phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân’’ theo quy định tại khoản 1 

Điều 154 của Bộ luật hình sự năm 1985. Đã chấp hành xong bản án và đương 

nhiên được xóa án tích.   
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- Ngày 03/7/2014, Nguyễn Văn Ch bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích’’, quy định tại 

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999. Đến ngày 29/8/2014, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Kỳ Anh ra quyết định số 01/KSĐT về việc đình chỉ vụ án do bị 

hại rút đơn yêu cầu khởi tố. 

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú kể 

từ ngày 31/10/2019 cho đến nay.Hiện có mặt tại phiên tòa. 

 - Người bị hại:  

1. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1973; nghề nghiệp: Làm ruộng; trú tại: thôn 

4, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Có mặt 

2. Anh Phan Kim Ph, sinh năm 1972,  nghề nghiệp: Làm ruộng; trú tại: thôn 4 

xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩn, Có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1969; nghề nghiệp: Làm ruộng; trú tại: thôn 

Phú Long, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

- Người làm chứng: 

1. Anh Nguyễn Sơn L, sinh năm 1971; trú tại: thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

2. Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1966; trú tại: thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

3. Ông Dương Công Ph, sinh năm 1966; trú tại: thôn 7 xã Cẩm Minh , huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 12/9/2019, Nguyễn Văn Ch mượn xe mô tô biển kiểm soát 38H5-

9682 của em rể là anh Nguyễn Văn Th (khi mượn xe Ch nói đi có việc) để đi mua 

trâu bò về bán phục vụ đám cưới. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Ch điều khiển xe mô tô 

nói trên đi ra huyện Cẩm Xuyên để tìm mua trâu bò, khi đi qua cánh đồng thuộc 

địa phận Thôn 4, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, cách Uỷ ban nhân dân xã Cẩm 

Minh khoảng 500m, thấy có 01 đàn trâu chăn thả giữa đồng không có người trông 

coi, nên Ch nảy sinh ý định bắt trộm trâu về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ch dựng 

xe mô tô gần cống thoát nước, rồi đi bộ ra cánh đồng để bắt trâu. Trên đường đi Ch 

nhặt 01 cành cây bên đường rồi đi lại vị trí đàn trâu thấy có 01 con trâu cái đang 

buộc dây thừng phía đầu mũi và 01 con nghé đực, Ch cầm sợi dây thừng dắt trâu 

cái và dùng cành cây lùa con nghé đực đi bộ về nhà theo hướng đi vào xã Kỳ 

Phong, huyện Kỳ Anh. Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, Ch dắt con trâu cái và con 

nghé đực về đến khu vực ven sông Rác thuộc địa phận xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh 

thì gặp anh Nguyễn Sơn L (sinh năm 1971, trú tại Thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh) và anh Nguyễn Văn Ph (sinh năm 1966, trú cùng thôn với anh 

Linh), đang kéo dây cáp quang, Ch đi lại làm quen và xin nước uống. Khi Ch đến, 

anh Linh và anh Phúc hỏi Ch con trâu cái và con nghé đực của ai, Ch nói dối là 

trâu và nghé của Ch đi lạc mới tìm được. Sau đó Ch tiếp tục dắt trâu và nghé đi bộ 

về đến địa phận xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Ch buộc con trâu cái lại bên tường rào 

một nhà dân và để con nghé đực ở đó rồi đi bộ ra đường Quốc lộ 1A xin đi nhờ xe 
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mô tô của một người lạ đi đường quay lại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên để lấy 

xe mô tô. Khi đến cổng chào xã Cẩm Minh, Ch đi bộ lại vị trí cống thoát nước lấy 

xe mô tô đi về xã Kỳ Bắc, dắt trâu cái và nghé đực đi về khu vực gần trang trại của 

gia đình ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, buộc con trâu cái và để con 

nghé đực ở bãi đất trống của mình rồi đi về nhà.  

Con trâu cái và con nghé đực mà Nguyễn Văn Ch bắt trộm là của gia đình 

chị Nguyễn Thị M và anh Nguyễn Kim Ph  trú tại Thôn 4, xã Cẩm Minh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh chăn thả tại cánh đồng thuộc địa phận Thôn 4, xã Cẩm 

Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 19/9/2019, chị Minh biết tin con 

trâu cái và con nghé đực của gia đình bị bắt trộm và đem về bãi đất trống thuộc xã 

Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nên đã trình báo Cơ quan chức năng, đồng 

thời đến đưa con trâu cái và con nghé đực về. Nhận thức được hành vi của mình là 

vi phạm pháp luật nên đến ngày 27/10/2019 Nguyễn Văn Ch đã đến Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú về hành vi phạm tội của mình.  

Theo kết luận định giá tài sản số 22 ngày 26/10/2019 của HĐĐGTSTTHS 

huyện Cẩm Xuyên kết luận: 01 (Một) con trâu cái có vòng ngực 210cm, dài 

139cm, trọng lượng 552kg, trị giá 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng); 01 

(Một) con nghé đực khoảng 45 ngày tuổi, nặng 45kg, trị giá 7.000.000 đồng (Bảy 

triệu đồng). Tổng trị giá tài sản mà Nguyễn Văn Ch đã chiếm đoạt của gia đình chị 

Nguyễn Thị Minh là 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).  

* Về vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ vật 

chứng gồm: 01 (Một) con trâu cái có vòng ngực 210cm, dài 139cm, trọng lượng 

552kg; 01 (Một) con nghé đực khoảng 45 ngày tuổi, nặng 45kg. Đã bàn giao cho 

gia đình người bị hại Nguyễn Thị Minh quản lý.  

Đối với cành cây mà Nguyễn Văn Ch sử dụng để lùa con nghé đực, trên 

đường đi Ch đã vứt bên đường nên không truy tìm được.  

 * Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại tài sản là con trâu và con nghé 

bị mất trộm, chị Nguyễn Thị M yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Ch phải bồi thường chi 

phí tổ chức tìm kiếm trâu và nghé với số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), bị 

cáo Ch đã bồi thường cho chị Minh theo yêu cầu. Nay chị M không yêu cầu gì 

thêm về bồi thường thiệt hại và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Với hành vi nêu trên tại bản cáo trạng số 10/CT-VKSCX ngày 16/01/2020 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã truy tố Nguyễn Văn Ch về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên sau khi 

phân tích đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, 

vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 

điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt  bị cáo 

Nguyễn Văn Ch  từ 15 đến 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.   

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các 

quy định của pháp luật buộc bị cáo phải nộp tiền án phí HSST theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã 

được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy: 
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[1].Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm 

Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra truy tố về thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 

có ý kiến hoặc khiếu nại tố cáo về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố 

tụng , cũng như người tiến hành tố tụng của điều tra viên và kiểm sát viên trong 

quá trình thụ lý, điều tra vụ án. Hội đồng xét xử thấy hành vi và quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo 

quy định của pháp luật. 

[2]. Xét về hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của bị cáo Nguyễn Văn Ch: 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ  trong  hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bị cáoNguyễn 

Văn Ch đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị 

cáo phù hợp cáo trạng truy tố, lời khai của người bị hại, người làm chứng phù hợp 

với bản kết luận điều tra.Từ đó Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định: Vào khoảng 

08 giờ ngày 12/9/2019, tại cánh đồng thuộc địa phận Thôn 4, xã Cẩm Minh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của chủ sở hữu, 

Nguyễn Văn Ch đã bắt trộm 01 (Một) con trâu cái và 01 (Một) con nghé đực của 

gia đình chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1973, trú tại Thôn 4, xã Cẩm Minh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu 

đồng) đưa về tại trang trại của gia đình mình thuộc địa phận Thôn Phú Long, xã 

Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chăn thả, nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu 

xài cá nhân. 

[3]. Xét hành vi trái pháp luật của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, với động 

cơ, mục đích vụ lợi, muốn có  tiền tiêu  xài  mà không phải bỏ công sức lao động 

của mình làm ra nên bị cáo nảy sinh ra ý định chiếm đoạt tài sản của người khác 

bán lấy tiền tiêu xài nhằm phục vụ thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đã xâm phạm  

đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Bị 

cáo cũng nhận biết việc lợi dụng sơ hở lấy trộm tài sản của chị Nguyễn Thị M là vi 

phạm pháp luật nhưng bị cáo bất chấp thực hiện hành vi phạm tội  chứng tỏ bị cáo 

xem thường pháp luật. Hành vi của bị cáo gây mất trật tự ở địa phương làm cho 

nhân dân bất bình, hoang mang, lo sợ. Vì vậy  cần phải xử lý bị cáo một mức án   

tương xứng với  hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Tuy nhiên khi lượng hình  cần 

phải căn cứ vào nhân thân, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, 

cũng như những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo Nguyễn Văn Ch xét về tình tiết 

giảm nhẹ: Hội đồng xét xử thấy tại phiên toà và tại Cơ quan điều tra bị cáo khai 

báo thành khẩn;  Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại và Người bị hại có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; sau khi phạm tội bị cáo đầu thú. Vì vậy bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Xét về tình tiết tăng nặng bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng, tuy nhiên 

bị cáo có quá trình nhân thân xấu. Do đó lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên tòa là có căn cứ nên cần chấp nhận. 
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[5] . Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị M đã nhận lại tài sản đầy đủ, tại 

hồ sơ và tại phiên tòa chị Minh không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử 

miễn xét. 

Đối với anh Nguyễn Văn Th, chủ sở hữu xe mô tô biển kiểm soát 38H5-9682 

mà Nguyễn Văn Ch sử dụng làm phương tiện phạm tội. Tuy nhiên, anh Thìn 

không có lỗi trong việc để bị cáo sử dụng xe mô tô của mình đi lấy trộm tài sản 

nên không phải chịu trách nhiệm hình sự 

[6]. Về án phí:  Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.   

[7]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt:  Căn cứ  khoản  1, điều 173; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự;  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ch phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

 Xử phạt:  Bị cáo Nguyễn Văn Ch  15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo đi thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản  2 điều 136 bộ luật tố tụng hình sự 

2015; khoản 1 điều 3, khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị 

cáo Nguyễn Văn Ch phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo bản án: Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo bản án 

trong 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;  

- VKS huyện Cẩm Xuyên; 

- THA huyện Cẩm Xuyên; 

- Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- THAHS Công an H. Cẩm Xuyên: 

- Sơ tư pháp Hà Tĩnh; 

- Bị cáo, người có QLNVLQ 

- Cổng TTĐTTAND Tối cao; 

- Lưu Hồ sơ 

 

        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

              Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

                          Trần Đức Đống 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 
 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Trần Đức Đống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


